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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

       ((((                                                ((((((((   
Số: 66 /UBND-BC                                  Quy Nhơn, ngày 21 tháng 10  năm 2005

BÁO CÁO

Kết quả điều tra hộ nghèo 

theo chuẩn mới năm 2005

((((((((((
Thực hiện Công văn số 792/LĐTBXH-BTXH ngày 23 tháng 3 năm 2005 và Công văn số 1320/LĐTBXH-BTXH ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về điều tra xác định hộ nghèo; Hướng dẫn lập sổ cái theo dõi hộ nghèo và Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả điều tra xác định hộ nghèo năm 2005 theo chuẩn mới như sau:

I- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:

1- Cấp tỉnh:

- Ngày 04/4/2005 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 783/QĐ-CTUB thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc điều tra xác định hộ nghèo tỉnh Bình Định năm 2005 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Phó ban.

- Ngày 04/4/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có Công văn số 745/UB-VX gửi UBND các huyện, thành phố về việc tiến hành điều tra xác định hộ nghèo theo chuẩn mới.

- Ngày 11/4/2005 UBND tỉnh  tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ điều tra, thành phần tham dự gồm: Giám sát viên Trung ương tại Bình Định; các thành viên BCĐ và tổ giúp việc của tỉnh; 9 giám sát viên của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ Phòng Nội vụ - Lao động Xã hội  11 huyện, thành phố; 155 giám sát viên của 11 huyện, thành phố. 

2- Cấp huyện:

- Sau hội nghị triển khai và tập huấn điều tra cấp tỉnh, hầu hết Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thành lập BCĐ và tổ giúp việc do Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Trưởng ban, Trưởng Phòng Nội vụ – Lao động Xã hội   làm Phó ban, thành viên là lãnh đạo các ngành liên quan. Huy động cán bộ, công chức các ngành của huyện làm giám sát viên tại các xã, phường, thị trấn gồm 155 người. Hướng dẫn chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và lập kế hoạch triển khai điều tra trên địa bàn.

- Từ ngày 14 đến ngày 19/4/2005 các huyện, thành phố tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra và tập huấn nghiệp vụ cho thành viên BCĐ, cán bộ nghiệp vụ và giám sát viên cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và lực lượng điều tra viên cấp thôn, tổng số có 2.561 người dự, trong đó có 2.176 điều tra viên.

3- Cấp xã:

- Tất cả 155/155 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đều có Ban chỉ đạo điều tra cấp xã  và bố trí đủ mỗi thôn 2 điều tra viên, trong đó có 1 người là trưởng thôn. Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt mục đích yêu cầu cuộc điều tra, mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra.

- Tổ chức thực hiện các bước điều tra trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .

4- Kinh phí bảo đảm: Để đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác điều tra,  ngoài  nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo cán bộ XĐGN năm 2005, UBND tỉnh còn trích từ ngân sách tỉnh để chi hỗ trợ và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trích ngân sách để huyện, thành phố hỗ trợ cho cuộc điều tra trên địa bàn. Nhìn chung, nguồn kinh phí tuy không nhiều nhưng từng cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã) đã cân đối theo yêu cầu, góp phần làm cho công tác điều tra đạt kết quả.

II- KẾT QUẢ KHẢO SÁT:

1- Tiến độ và kết quả thực hiện các bước điều tra:

- Từ ngày 19/4 đến hết ngày 06/5/2005 tất cả 1088 thôn, làng trên toàn tỉnh tiến hành lên danh sách hộ dân cư, khảo sát phiếu A1 để chọn lọc những hộ chắc chắn không nghèo. Những hộ từ 9 điểm trở xuống chuyển sang khảo sát phiếu A2 để chọn lọc hộ chắc chắn nghèo và những hộ từ 9 điểm trở xuống chuyển sang điều tra Phiếu B.

Việc khảo sát phiếu A1,A2, phiếu B được tiến hành từ thôn, do tập thể ban lãnh đạo, đại diện chi bộ, trưởng các đoàn thể, cán bộ điều tra và giám sát viên của huyện có sự tham gia của người dân, làm việc trên tinh thần dân chủ, công khai.

- Từ ngày 7/5/2005 đến hết ngày 30/5/2005 Ban chỉ đạo điều tra cấp xã tổ chức cho các thôn, làng tiến hành điều tra khảo sát theo phiếu B để xác định mức thu nhập bình quân của hộ. Đây là bước thực hiện quan trọng nhất của cuộc điều tra, do đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên chỉ đạo các giám sát viên của tỉnh tăng cường công tác giám sát nhằm nhanh chóng uốn nắn những sai sót  của điều tra viên.

- Sau khi hoàn thành bước điều tra phiếu B các địa phương tiến hành lập biểu tổng hợp kết quả rà soát xác định hộ nghèo (biểu 1.2) đưa ra dân để bình xét công khai, sau đó Ban chỉ đạo xã quyết định cuối cùng về hộ nghèo của xã.

- Sau ngày 15/6/2005 các huyện, thành phố tổng hợp kết quả điều tra xác định hộ nghèo báo cáo cho tỉnh.

2- Kết quả điều tra, khảo sát hộ nghèo năm 2005:

2.1- Tổng số hộ dân cư trên địa bàn:

332.710
        Trong đó: - Số hộ thành thị:


  80.721
                          - Số hộ nông thôn:


 251.989  

2.2- Kết quả khảo sát:

a- Số hộ lọc ra từ phiếu A1:


254.587
a- Số hộ lọc ra từ phiếu A2:


  44.376
b- Số hộ khảo sát phiếu B:


  33.747
2.3- Kết quả khảo sát phiếu B:


 a- Số hộ nghèo:  




  21.034
b- Số hộ không nghèo:



  12.713
2.4- Tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh:

  65.410
         Trong đó:  - Số hộ nghèo thành thị:

    6.152

                           - Số hộ nghèo nông thôn:          
  59.258
2.5- Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh:                    19,66%

         Trong đó: - Tỷ lệ hộ nghèo thành thị:                 7,62%
                           - Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn:            23.52%
                             (Có báo cáo biểu số  3 số  4 kèm theo)

III- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1- Kết quả đạt được:


  - Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy trình và các bước tiến hành chặt chẽ, bố trí kinh phí đảm bảo cho cuộc điều tra, hỗ trợ  cho điều tra viên, cho công tác khảo sát, tổng hợp kết qủa điều tra cấp thôn. Do đó kết quả cuộc điều tra đạt yêu cầu và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. 

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã căn cứ Kế hoạch điều tra của tỉnh, cử cán bộ thường xuyên xuống các địa phương kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn và uốn nắn những sai sót trong quá trình điều tra, định kỳ tổ chức họp báo toàn tỉnh để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện để có sự chỉ đạo kịp thời.

- Tuy có nhiều trở ngại về thời tiết, về địa hình … nhưng các địa phương đã cố gắng khắc phục nên kế hoạch điều tra xác định hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện khá tốt, đúng quy trình, khách quan.

- Lực lượng giám sát viên của tỉnh, huyện và điều tra viên của thôn tiến hành công việc nhiệt tình và trách nhiệm.

- Sau khi tổng hợp kết quả điều tra khảo sát phiếu B. Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động-TB&XH đã tiến hành phúc tra theo phương pháp chọn  mẫu ngẫu nhiên gồm 81 phiếu ở 4 huyện (Hoài Nhơn: 24 hộ, An Lão: 31 hộ, Tuy Phước: 15 hộ, An Nhơn: 11 hộ), kết quả phúc tra đúng như kết quả điều tra của các địa phương, điều này đã khẳng định hơn nữa kết quả điều tra của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

2- Khó khăn, tồn tại:

- Cuộc điều tra khảo sát hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2005 được tiến hành trên phạm vi rộng với tất cả các hộ dân cư trên địa bàn, nhưng thời gian chuẩn bị (lập kế hoạch, chọn lực lượng giám sát và điều tra, in tài liệu biểu mẫu…), thời gian khảo sát và điều tra ngắn, cuộc điều tra tiến hành trong thời gian bà con nông dân đang tập trung sản xuất và chăm sóc vụ lúa hè thu, nhiều hộ ở một số địa phương đi làm ăn xa nên khó khăn trong việc thu thập thông tin cho phiếu điều tra.

- Phiếu khảo sát A1, A2 và phiếu B và các biểu tổng hợp được thiết kế đầy đủ, chi tiết. Tuy nhiên, đây là hệ thống phiếu khảo sát điều tra thực hiện chung trên cả nước, nên khi áp dụng ở từng địa phương vẫn còn nhiều điểm chưa thật sát với tình hình thực tế. Đặc biệt phiếu B khai thác thông tin hồi tưởng thu nhập và chi tiêu của hộ trong năm 2004, nên nhiều hộ cung cấp thông tin chưa thật đầy đủ, chính xác.

- Biểu mẫu phục vụ cuộc điều tra nhiều, biểu mẫu tổng hợp phức tạp và chưa được thống nhất ngay từ đầu, có sự thay đổi trong quá trình điều tra, nên gây khó khăn trong việc tổng hợp ở cơ sở và gây tốn kém.

- Cuộc điều tra lần này việc xác định hộ nghèo vừa có điều tra vừa không điều tra, nên rất khó khăn trong việc xác lập sổ theo dõi hộ nghèo (biểu số 1).

- Kinh phí bảo đảm cho cuộc điều tra và hỗ trợ cho các địa phương nhất là cấp thôn còn ít, trong khi đó hộ nghèo nhiều nên ít nhiều có khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả điều tra xác định hộ nghèo năm 2005 của tỉnh Bình Định, kính báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp và chỉ đạo./.

                                                            
          TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                                                                             KT- CHỦ TỊCH
                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                            

Nơi nhận:                                                                     
- Bộ LĐTBXH; 





    
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                  
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ;                                                           
- Các sở, ngành liên quan;

- Trần Tuy Hòa GSV TW;                                                     

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,K9, K2 (   b).

                                                                                            Nguyễn Văn Thiện 
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